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MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU(1)
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi năm 2009 (từ 15/11/2008 - 15/10/2009)
 (Khu vực Lực lượng vũ trang)

_________

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN - TẬP HỢP THANH NIÊN (2): 

1. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị:

	Số đoàn viên đã hoàn thành 6 bài lý luận chính trị
	Sinh hoạt chủ điểm

	Tổng số tham gia/ tổng đoàn viên
	Số đã được 
cấp giấy công nhận
	Số đã được công nhận 
tính đến nay
	Số chi đoàn tổ chức/ tổng chi đoàn 
	Số ĐVTN tham gia
	Số ĐV viết bài cảm nhận

	
	
	
	
	
	


2. Đoàn viên (3):

	Số 

đoàn viên đầu kỳ
	Tăng
	Giảm
	Số đoàn viên hiện có

	
	Tổng số tăng
	Phát triển mới
	Chuyển đến
	Tổng số 
	Trưởng thành
	Xóa tên
	Chuyển đi
	Khai trừ
	Tổng số
	Nữ

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Phân tích số lượng đoàn viên phát triển mới - đoàn viên được giới thiệu sang Đảng:

	Tổng số đoàn viên 
phát triển mới
	ĐVƯT được giới thiệu sang Đảng
	Nhóm tu dưỡng, trung kiên

	
	Tổng số
	Được kết nạp Đảng
	Trong đó
	Số nhóm
	Số thành viên
	Số cảm tình Đảng

	
	
	
	CB Đoàn
	Nữ 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4. Trao thẻ Đoàn:

	Kết quả trao thẻ đoàn

	Trong năm 
	Kết quả tính đến nay

	
	


5. Phân tích cơ cấu đoàn viên :

	Số ĐV hiện có
	Dân tộc
	Tôn giáo

	
	Kinh
	Hoa
	Chăm
	Khơme
	Khác
	Phật giáo
	Công giáo
	Tin lành
	Hòa Hảo
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số ĐV hiện có
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Lý Luận Chính trị 

	
	THCS
	THPT
	Trung cấp
	ĐH - CĐ
	Sau ĐH
	Cao cấp
	Trung cấp 
	Sơ cấp
	Chưa qua
đào tạo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Cơ sở Đoàn:

	Cơ sở Đoàn hiện có
	Cơ sở Đoàn mới thành lập

	Đoàn cơ sở
	Chi đoàn cơ sở
	Đoàn cơ sở
	Chi đoàn
	Số Đoàn viên

	Tổng số
	Số Chi đoàn
	Số đoàn viên
	Tổng số
	Số Đoàn viên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7. Tập huấn cán bộ Đoàn(4): (1): 

	Tập huấn cán bộ Đoàn
	Cán bộ Đoàn học trung cấp chính trị

	Số lớp
	Số lượt người tham gia
	Tổng số
	Số đang học
	Số đã tốt nghiệp 
trong năm 2009

	
	
	
	
	


8. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo về chính trị - thanh vận (tính cả số đang đi học):

	Ban Thanh niên (hoặc TLTN)
	Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở
	Số Bí thư chi đoàn có trình độ LLCT sơ cấp trở lên

	Cao cấp 
	Trung cấp 
	Trung cấp 
thanh vận
	Chưa qua 
đào tạo
	Cao cấp 
chính trị
	Trung cấp chính trị
	Trung cấp thanh vận
	Chưa qua
đào tạo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ (tính cả số đang đi học):
	Ban Thanh niên (hoặc TLTN)
	Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở 

	Sau đại học
	Đại học, 

cao đẳng
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Tin học trình độ A trở lên
	Ngoại ngữ trình độ B trở lên
	Sau đại học
	Đại học, 

cao đẳng
	Trung học chuyên nghiệp
	Tin học trình độ A trở lên
	Ngoại ngữ trình độ B trở lên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Số liệu về tình hình thanh niên: (thanh niên trong độ tuổi 16 – 30)

	
	Dân tộc
	Tôn giáo

	Tổng số TN tại đơn vị
	Kinh
	Hoa
	Chăm
	Khơme
	Khác
	Phật giáo
	Công giáo
	Tin lành
	Hòa Hảo
	Khác


11. Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” :

	Đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai cuộc vận động / tổng số Đoàn cơ sở
	Số Chi đoàn thực hiện cuộc vận động /tổng số chi đoàn
	Số chi đoàn tổ chức các cuộc họp của BCH, sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ được triển khai thường xuyên/ tổng số chi đoàn 

	
	
	


12. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách :

	Số liệu Bí thư Đoàn cơ sở được tập huấn / tổng số Đoàn cơ sở
	Số liệu Đoàn cơ sở tập huấn cho Bí thư Chi Đoàn /tổng số Đoàn cơ sở
	Số liệu Bí thư chi đoàn được tập huấn / tổng số chi đoàn

	
	
	


13. Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên :

	Kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên (nếu có, đánh dấu x)
	Số lượng đoàn viên đăng ký/ tổng số đoàn viên
	Số đoàn viên hoàn thành chương trình rèn luyện Đoàn viên/ tổng số đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên

	
	
	


14. Công tác quản lý đoàn viên và đoàn vụ :

	Số đơn vị có hệ thống quản lý/ tổng số đơn vị
	Số đơn vị có sổ sách quản lý đoàn viên đúng qui định/ tổng số đơn vị
	Số đơn vị đảm bảo việc thu, nộp đúng qui định/ tổng số đơn vị
	Số chi đoàn tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên / tổng số chi đoàn

	
	
	
	


II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

	Học NQ chủ trương của Đảng, Đoàn các cấp
	Hội nghị chuyên đề, báo cáo chuyên đề (số lần / số lượt)
	Tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (số lần/số lượt)
	Báo cáo viên, tuyên truyền viên (Tổng số/ số nòng cốt)

	Số lớp / chỉ tiêu kế hoạch
	Tổng số cán bộ tham gia / tổng số cán bộ
	
	
	

	
	
	
	
	


	Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

	Học tập chuyên đề
	Số ĐVTN tham gia hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
	Số ĐVTN tham gia hội thi viết nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”
	Số nhật ký làm theo lời Bác
	Số phần việc, công trình, sản phẩm TN làm theo lời Bác
	Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức gặp gỡ, sơ kết 2 năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” (nếu có, đánh dấu x)
	Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức Đại hội, hội nghị tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" (nếu có, đánh dấu x)

	
	
	
	
	số chi đoàn
	số đoàn viên
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


	Diễn đàn "Nghe TN nói - nói TN nghe"
	CLB Lý luận trẻ
	Xây dựng tủ sách lý luận chính trị và 

nghiệp vụ thanh vận

	Cấp quận, huyện
	Cấp Đoàn cơ sở
	Số CLB
	Số thành viên
	Số tủ sách

(1)=(2)+(3)
	Số tủ sách của Đoàn cơ sở (2)
	Số tủ sách của Quận, Huyện Đoàn và Đoàn tương đương (3)
	Tổng số đầu sách

	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 Giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống:

	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng
	Trại truyền thống
	Lễ hội truyền thống
	Thi tìm hiểu truyền thống,  lịch sử 
	Du khảo về nguồn

	Số mẹ phụng dưỡng thường xuyên
	Số me được thăm dịp lễ, tết
	Tổng kinh phí thực hiện
	Số lần tổ chức
	Số lượt người 
tham gia
	Số lần 
tổ chức
	Số lượt người tham gia
	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	Số lần 
tổ chức
	Số lượt người tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hành trình đến với bảo tàng, di tích lịch sử
	Tuyên dương điển hình
	Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo
	Số ĐVTN rèn luyện 8 phẩm chất
	Số TN thực hiện đám cưới văn minh

	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	Số cơ sở Đoàn tổ chức
	Số điển hình TN được tuyên dương
	Số TN được tuyên dương nghĩa cử đẹp
	Số lần
	Số lượt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác giáo dục pháp luật(5):    (1):
	Hội thi tìm hiểu pháp luật
	Tuyên truyền pháp luật
	CLB pháp luật
	Tư vấn về pháp luật cho thanh niên

	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	Số lần tổ chức
	Số lượt người
tham gia
	Số câu lạc bộ 
	Số thành viên
	Số lần 
tổ chức
	Số lượt người tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	


4. Số liệu thống kê Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở tổ chức bình chọn tập thể và cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác và tập thể và đoàn viên được công nhận trên danh hiệu :

	Số đơn vị đoàn tổ chức bình chọn/ tổng số đơn vị
	Số chi đoàn đạt danh hiệu/Tổng số chi đoàn
	Số đoàn viên đạt danh hiệu/tổng số đoàn viên trong danh sách

	Cấp huyện và tương đương (nếu có, đánh dấu x)
	Đoàn cơ sở
	
	

	
	
	
	


5. Số liệu thống kê đơn vị tổ chức triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trên tổng số đơn vị :
	Cấp quận, huyện Đoàn và tương đương

	(nếu có, đánh dấu x)
	Số lần 
	Số thanh niên tham gia

	
	
	


6. Số liệu thống kê đơn vị quận, huyện Đoàn và tương đương thành lập CLB những người “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trên tổng số đơn vị :

	Cấp quận, huyện Đoàn và tương đương thành lập được CLB (nếu có, đánh dấu x)
	Tổng số CLB

	
	


III. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO:

1. Phong trào 4 đồng hành cùng TN mưu sinh lập nghiệp:

a. Phong trào học tập, nâng cao trình độ – phong trào “Giúp bạn”:

	Học tập, nâng cao nghiệp vụ
	Số ĐVTN học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt
	Phong trào “Giúp bạn”

	Số lần tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	
	Số người được giúp
	Số tiền được giúp

	
	
	
	
	


b. Hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao:

	Hoạt động văn hóa văn nghệ
	Hoạt động thể dục thể thao
	Phong trào “TN khỏe”

	Đêm hội văn hóa
	Số đội nhóm VNXK

(tuyên truyền ca khúc CM)
	Hội thi, hội diễn văn nghệ
	Số lần tổ chức
	Lượt người
	Số ĐVTN tham gia
	Số ĐVTN được cấp GCN
	Số tập thể được cấp GCN

	Số lần tổ chức
	Lượt người
	Cấp quận, huyện
	Đoàn cơ sở
	Số thành viên
	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham gia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c. Số liệu thống kê quận, huyện Đoàn và tương đương triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong các nhóm đối tượng thanh niên trên tổng số đơn vị thực hiện :
	Nội dung
	Cấp huyện

	1. Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” (nếu có, đánh dấu x)
	

	2. Triển khai các hình thức, chương trình khuyến khích hỗ trợ sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên (nếu có, đánh dấu x)
	

	3. Số thanh niên tham gia các hoạt động sáng tạo
	


d. Số liệu thống kê cán bộ Đoàn, Hội thuộc các cơ sở Đoàn, Hội tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở: 

	Số đơn vị tổ chức / 
tổng số Đoàn cơ sở
	Số cán bộ Đoàn, Hội được tập huấn/ tổng số CB
	Số thanh niên được tập huấn/ những nội dung tâp huấn 
	Số đơn vị Đoàn xây dựng được các CLB, đội, nhóm/ 

tổng số Đoàn cơ sở
	Số các CLB, đội, nhóm

	
	
	
	
	


2. Phong trào 5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc:

a. Hoạt động bảo vệ môi trường, công trình thanh niên xanh – sạch – đẹp:

	Ngày chủ nhật xanh
	Kết quả thực hiện công trình xanh - sạch - đẹp
	Tuyên truyền bảo vệ môi trường

	Số điểm tổ chức
	Số người tham gia
	Số cây xanh trồng được
	Số rác xử lý (tấn)
	Tổng số công trình
	Cơ quan, đơn vị 
	Số người 
tham gia
	Số lần tổ chức
	Số người 
tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tham gia chương trình mục tiêu "3 giảm":

	Hoạt động tập huấn, tuyên truyền phòng chống ma túy - AIDS
	Hoạt động giao lưu, thăm hỏi học viên cai nghiện
	Quà, vật dụng tặng học viên cai nghiện (tính bằng tiền)
	Hội thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ 
	Số đoàn viên, thanh niên thực hiện “2 không”

	Số lần tổ chức
	Số người tham gia
	Số người vận động cai nghiện ma túy
	Số lần tổ chức
	Số người tham gia
	
	Số lần tổ chức
	Số người tham gia
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


c. Nhà tình nghĩa, nhà tình bạn: 

	Nhà tình nghĩa
	Nhà tình bạn

	Vận động xây nhà tình nghĩa
	Sổ tiết kiệm tình nghĩa
	Vận động xây nhà tình bạn
	Hỗ trợ xây nhà tình bạn

	Số căn
	Số tiền
	Số sổ
	Số tiền
	Số căn
	Số tiền
	Số ngày công
	Vật dụng (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	


d. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo:

	Giúp gia đình chính sách, người nghèo
	Khám bệnh, phát thuốc miễn phí
	Hỗ trợ xã nghèo
	Số TN hiến máu nhân đạo

	Số gia đình được giúp
	Trị giá giúp

(triệu đồng)
	Số lần khám
	Số lượt người
	Tổng trị giá (triệu đồng)
	Số lần tổ chức
	Kinh phí hỗ trợ
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 e. Kết quả thực hiện công trình thanh niên:

	Tổng số CTTN đăng ký 
	Phân cấp thực hiện
	Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia
	Giá trị làm lợi từ các CTTN (tính bằng tiền)

	Số CTTN đã thực hiện
	Số CTTN đã kiểm tra, công nhận
	Cấp chi đoàn
	Cấp Đoàn cơ sở
	Cấp Đoàn tương đương
	
	

	
	
	Số CT đã thực hiện
	Số CTTN đã kiểm tra, công nhận
	Số CT đã thực hiện
	Số CT đã kiểm tra, công nhận
	Số CTTN đã thực hiện
	Số CT đã kiểm tra, công nhận
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


f. Số liệu thống kê thanh niên được huy động năm 2009 và Số liệu thống kê thanh niên được huy động năm 2008 tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức :

	Số thanh niên được huy động năm 2008
	Số thanh niên được huy động năm 2009

	
	


g. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn có đội, nhóm thanh niên tình nguyện :

	Đơn vị
	Số đơn vị thành lập được tổ đội nhóm tình nguyện/ Tổng số đơn vị
	Số lượng đội nhóm thanh niên tình nguyện

	Cấp huyện (nếu có, đánh dấu x)
	
	

	Đoàn cơ sở
	
	


h. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn huy động được các nguồn lực cho hoạt động tình nguyện :

	Đơn vị
	Các đơn vị Đoàn huy động được các nguồn lực cho hoạt động tình nguyên/Tổng số đơn vị
	Huy động được các nguồn lực (triệu đồng)

	Cấp huyện (nếu có, đánh dấu x)
	
	

	Đoàn cơ sở
	
	


3. Chương trình “Vì đàn em”:

	Hoạt động chăm sóc, giáo dục
	Hoạt động chăm lo cho trẻ em ở các địa phương, mái ấm, nhà mở 
	Chăm lo thiếu nhi, con em trong đơn vị

	Số lần tổ chức
	Số em tham gia
	Số em được giúp
	Tổng trị giá tính bằng tiền
	Số em
	Số tiền

	
	
	
	
	
	


IV. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA: 
1. Số liệu thống kê các cấp bộ đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch triển khai Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH” :

	Cấp huyện và tương đương
	Cấp xã và tương đương
	Chung

	(nếu có, đánh dấu x)
	Số đơn vị có tham mưu /Tổng số đơn vị
	Số đơn vị có tham mưu/

Tổng số đơn vị

	
	
	


2. Số liệu thống kê cấp quận – huyện Đoàn và tương đương có những quy định của BCH, Ban Thường vụ về nề nếp, phong cách làm việc hiệu quả trên tổng số đơn vị :

	(nếu có, đánh dấu x)
	Số quy định

	
	


3. Số liệu thống kê quận huyện Đoàn có kế hoạch và hướng dẫn triển khai kiểm tra, giám sát trên tổng số đơn vị :

	Đơn vị
	(nếu có, đánh dấu x)
	Số kế hoạch, hướng dẫn theo chuyên đề

	Cấp huyện
	
	


4. Số liệu về tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch:

	Số lần kiểm tra 
việc thực hiện nghị quyết
	Số Đoàn cơ sở được kiểm tra/ 
tổng số Đoàn cơ sở
	Số tập thể vi phạm Điều lệ
	Số cá nhân vi phạm Điều lệ

	
	
	
	


5. Thống kê các số liệu các đơn vị tổ chức tập huấn, có báo cáo, có đề xuất các giải pháp cho công tác kiểm tra giám sát :

	Số Đoàn cơ sở được tập huấn/ tổng số Đoàn cơ sở

	



CÁN BỘ TỔNG HỢP
TM. BCH ………………………………………..

(ký và ghi rõ họ, tên)
(Ký tên, đóng dấu)






(1) Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị giữ nguyên mẫu số liệu, không thêm bớt nội dung để tránh việc tổng hợp sai, sử dụng đơn vị tính triệu đồng cho các số liệu về kinh phí, lượt người cho hoạt động huy động lực lượng.


(2) Số liệu này phải khớp với số báo cáo cho BTC Thành Đoàn.


(3) Tổng số đoàn viên đầu kỳ lấy số liệu đoàn viên ngày 15/11/2008; cột 02 = 03 + 04;  cột 05 = 06 + 07 + 08 + 09 ; cột 10 = (01 + 02) – 05


(4) Không tính số cán bộ đi học ở Trường Đoàn và các lớp tập huấn do Thành Đoàn tổ chức. 


(5) Không tính số liệu tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.





